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LỜI CAM ĐOAN 
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số liệu, kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa có ai công bố 

trong bất cứ công trình nào khác. 

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 7 năm 2012 

Tác giả 

 

 

Hứa Nguyệt Mai 
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MỞ ĐẦU 

1. Đặt vấn đề 

Ngày nay, công nghệ sinh học nói chung và công nghệ sinh học sinh sản nói 

riêng đã rất phát triển và đạt nhiều thành tựu quan trọng, đem lại nhiều ý nghĩa và 

lợi ích thiết thực trong cuộc sống. Một trong những thành tựu nổi bật nhất của công 

nghệ sinh học là sự kiện nhân bản vô tính thành công (1997) với sự ra đời của cừu 

Dolly. Còn trong sinh sản hữu tính thành tựu quan trọng nhất là tạo phôi trong ống 

nghiệm, phôi là nguồn vật liệu quan trọng trong chuyển cấy phôi tạo nguồn động 

vật đồng loạt, phục vụ cho các thử nghiệm trong y học, hoặc nhằm mục đích nâng 

cao năng suất vật nuôi trong chăn nuôi. 

Nước ta là nước có ngành chăn nuôi lợn phát triển, song cũng là một điểm 

nóng về bảo vệ đa dạng sinh học nói chung và nguồn gen các giống lợn nói riêng. 

Trong vòng đời sinh sản của một con vật, chu kỳ sống của chúng có loài chỉ sinh ra 

4-5 con cái thông qua sinh sản bình thường, trong khi thông qua thụ tinh ống 

nghiệm có thể tạo ra 50-80 con cái trong chu kỳ sống của chúng. Vì vậy thụ tinh 

ống nghiệm giữ vai trò quan trọng trong việc tạo ra nhiều động vật với số lượng lớn 

và đặc tính gen cũng sẽ được cải thiện đáng kể. 

Kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm trên động vật nói chung và kỹ thuật thụ tinh 

ống nghiệm trên lợn nói riêng đã có nhiều nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến 

sự phát triển phôi, nhưng vấn đề quan tâm nhiều nhất đó là việc nghiên cứu bổ 

sung, thay thế các chất khác nhau vào các môi trường cơ bản ban đầu.  Đã có nhiều 

nghiên cứu chứng minh tác dụng có lợi của đồng nuôi cấy đến sự phát triển của 

phôi như cải thiện chất lượng phôi, tăng tỷ lệ phát triển của phôi vào giai đoạn 

phôi nang [32], [64]. Bổ sung môi trường nuôi cấy với tế bào đệm như tế bào 

màng trong ống dẫn trứng là yếu tố tăng cường sự phát triển của phôi lợn trong 

ống nghiệm [14], [48]. Các nguyên bào sợi phôi chuột đã được sử dụng trong đồng 

nuôi cấy, nguyên bào sợi phôi chuột tiết ra các yếu tố nhằm nâng cao sự phát triển 

của phôi, cho kết quả tốt đối với sự phát triển của phôi bò và cừu [36], [47]. Cho 

đến nay các vấn đề về việc nghiên cứu môi trường tối ưu để có chất lượng phôi 
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phát triển tốt đã được cải thiện phần nào. Ở Việt Nam, việc nuôi thành thục và thụ 

tinh ống nghiệm các trứng lợn đã được thực hiện từ những năm đầu của thế kỷ 21 

[3], [6]. Một số nghiên cứu đã được tiến hành trên đối tượng trứng và phôi lợn in 

vitro [4] [7], [9]. Tuy nhiên tỷ lệ thành thục của trứng và tỷ lệ tạo phôi vẫn còn 

thấp so với tỷ lệ chung trên thế giới. Nguyên nhân của hiện tượng này vẫn chưa 

được làm sáng tỏ. Việc nghiên cứu cải thiện hệ thống nuôi phôi in vitro bằng cách 

bổ sung các loại tế bào đệm như nguyên bào sợi thai chuột hay tế bào màng trong 

ống dẫn trứng nhằm nâng cao chất lượng phát triển cho các phôi động vật nói 

chung và phôi lợn nói riêng là cần thiết cho việc ứng dụng công nghệ này trong 

nghiên cứu và sản xuất.  

Xuất phát từ những lý do trên chúng tôi tiến hành đề tài “Nghiên cứu 

ảnh hưởng bổ sung tế bào và hormone lên sự phát triển của phôi lợn thụ 

tinh ống nghiệm’’. 

2. Mục tiêu của đề tài 

- Đánh giá được ảnh hưởng của việc bổ sung hormone, bổ sung tế bào màng 

trong ống dẫn trứng và nguyên bào sợi thai chuột vào môi trường nuôi phôi lên kết 

quả thụ tinh ống nghiệm ở lợn. 

- Thu nhận được các kết quả thí nghiệm cần thiết về sản xuất và bảo quản tế 

bào, chế độ bổ sung tế bào nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thụ tinh ống nghiệm 

ở lợn. 

3. Nội dung nghiên cứu 

- Thu trứng, nuôi thành thục trứng in vitro trong môi trường cơ bản và môi 

trường có bổ sung hormone. 

- Thu và nhân nuôi tế bào màng trong ống dẫn trứng từ ống dẫn trứng lợn. 

- Thu và nhân nuôi tế bào nguyên bào sợi từ bào thai chuột. 

- Nuôi phôi trong môi trường cơ bản, môi trường có bổ sung tế bào màng 

vòi trứng và nguyên bào sợi phôi chuột. 

 


